ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN GDCD 7

MA TRẬN

	     Cấp  độ   
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.trung thực
	
	Hiểu được thế nào là trung thực
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1

1
	
	
	
	
	
	
	1

1

10%

	2.tự trọng
	Hiểu được thế nào là tự trọng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,5

5%

	3.yêu thương con người
	
	
	nêu được các biểu hiện của lòng yêu thương con người 
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1

0,5
	
	
	
	
	
	1

0,5

5%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.tôn sư trọng đạo
	
	
	
	
	
	Biết thể hiện sự tôn sư trong đạo bằng những việc làm cụ  thể
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1

2
	
	
	1

2

20%

	5.đoàn kết, tương trợ
	Kể được một số biểu hiện của đoàn kết, tương trợ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,5

5%

	6.xây dựng gia đình văn hóa
	
	
	
	
	
	Tích cự tham gia xây dựng gia đình văn hóa
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1

2
	
	
	1

2

20%

	7.giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	
	
	
	Hiểu thế nào là giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	1

2,5
	
	
	
	
	1

2,5

25%

	8.tự tin
	
	
	Nêu được một số biểu hiện của tính tự tin
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1

1
	
	
	
	
	
	1

1

10%

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	2

1

10%
	1

1

10%
	2

1,5

15%
	1

2,5

25%
	
	2

4

40%
	
	
	8

10

100%


ĐỀ KIỂM TRA

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)(khoanh tròn chữ cái trước câu em chọn)

Câu 1: Ý kiến nào dưới đây là đúng về lòng tự trong?

A . Tự trọng là giấu những điều mà mình yếu

B . Tự trọng là luôn đề cao cá nhân mình trước mọi người.
C . Tự trọng là từ chối sự giúp đỡ của người khác, kể cả bạn bè và người thân

D . Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách của mình.
Câu 2: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự đoàn kết, tương trợ?

A . Cùng tham gia đánh lộn với bạn.
B . Bênh vực bạn thân khi bạn có khuyết điểm

C . Cho bạn chép bài để bạn cùng được điểm cao như mình

D . Giảng cho bạn bài tập khó ở nhà

Câu 3 (1 điểm)

Những ý kiến dưới đây là đúng hay sai khi nói về người có tính tự tin?

(Đánh dấu x vào ô tương ứng)

	Ý kiến
	đúng
	sai

	A . Người tự tin là người có tính kiên quyết trong học tập, trong công việc
	x
	

	B . Người tự tin là người luôn nghe theo ý kiến của số đông
	
	

	C . Người tự tin là người không bao giờ tin vào người khác
	
	

	D . Người tự tin là người luôn cho là mình đúng trong suy nghĩ và hành động
	
	

	E . Người tự tin là người chủ động tự làm công việc của mình, không dựa dẫm vào người khác
	x
	

	H . Người tự tin là người biết tin tưởng vào việc làm đúng đắn của mình
	x
	


Câu 4 (0,5 điểm)

Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người?

A . Quan tâm giúp đỡ những người đã giúp đỡ mình, còn những người khác thì không quan tâm

B . Giúp đỡ người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn

C . Thờ ơ khi người khác đau khổ hay gặp hoạn nạn

D . Bênh vực tất cả mọi người, kể cả người làm điều xấu
Câu 5: Lòng tự trọng giúp chúng ta:

A. Có cá tính.





B. Nâng cao uy tín, phẩm giá.

C. Có lòng tin.





D. Sống có trách nhiệm.
Câu 6: Rèn luyện để có lòng khoan dung là: 

A. Sống cởi mở, gần gũi với mọi người
B. Cư xử chân thành, rộng lượng

C. Tôn trọng cá tính, thói quen, sở thích của người khác trên cơ sở chuẩn mực xã hội.

D. A,B,C

Câu 7. Biểu hiện của việc không giữ gìn truyền thống của gia đình, dòng họ là: 
A. Việc bảo vệ truyền thống của gia đình là nhiệm vụ của ông bà, cha mẹ nên A sa vào những thú vui không tốt với bạn bè.

B. A luôn giúp đỡ gia đình và cố gắng học thật tốt.

C. Mặc dù còn trẻ nhưng A đã cố gắng học để kế thừa truyền thống của gia đình là nghệ thuật đờn ca tài tử.

D. A luôn giúp đỡ ba mẹ trong tất cả mọi việc của gia đình.

PHẦN II – TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 8. (1 điểm)

     Thế nào là trung thực?. Cho ví dụ.
Câu 9. (2.0 điểm)   Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? Chúng ta cần làm gì và  không nên làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 

Câu 10: (2,0 điểm) Cho tình huống: Hồng và Hương chơi rất thân với nhau. Cả hai bạn đều được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Hôm làm bài khảo sát tuyển chọn có một câu Hồng không làm được. Thấy vậy, Hương đưa bài của mình cho Hồng xem nhưng Hồng vẫn ngồi im và không nhìn bài của bạn. Hương rất giận và cho rằng Hồng đã phụ sự giúp đỡ của mình. 

Hỏi:


a/ Theo em, việc làm của Hồng là đúng hay sai? Vì sao?


b/ Nếu là Hồng, em sẽ nói với Hương như thế nào để bạn hiểu và không giận mình?
Câu 11: ( 1 điểm)

    Là học sinh, em cần thể hiện tôn sư trọng đạo như thế nào cho đúng?

ĐÁP ÁN

PHẦN I- TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm) Đáp án : E

Câu 2 (0,5 điểm) 
Đáp án : A, E, G

Câu 3 ( 1 điểm) 
Đúng : A, E, H




Sai : B, C, D, G

Câu 4 (0,5 điểm) 
Đáp án : B, D

PHẦN II- TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 8 (1 điểm)


Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Người trung thực là người không chấp nhận sự giả dối, gian lận, không vì lợi ích riêng của mình mà che giấu hoặc làm sai lệch sự thật
Câu 9 (2 điểm)

a. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ: Là nối tiếp, phát triển, rạng rỡ thêm truyền thống.

b. Chúng ta:
- Chúng ta cần phải tôn trọng tự hào tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Sống trong sạch lương thiện, tiếp thu cái mới, xóa bỏ cái cũ lạc hậu.

- Không làm tổn hại đến thanh danh của gia đình dòng họ. 

Câu 10: (2,0 điểm)  Học sinh tự làm (mỗi câu 0,5 điểm)

Gợi ý: 

a/ Việc làm của Hồng là đúng. (0,5 điểm)

Vì thể hiện lòng tự trọng của mình, dù không làm bài được nhưng kiên quyết không nhìn bài của bạn….(0,5 điểm)

b/ Em sẽ nói với Hương rằng: Cảm ơn bạn đã giúp đỡ nhưng hãy để cho mình thử sức trong kì thi này để biết được năng lực của mình đến đâu và qua đó mình sẽ cố gắng hơn…(1,0 điểm)

 Câu 11 (1 điểm)
Học sinh cần thể hiện tôn sư trọng đạo như:

- Làm tròn bổn phận của người HS: chăm học, chăm làm, lễ độ, vâng lời thầy cô giáo, thực hiện đúng những lời dạy của thầy cô giáo, làm vui lòng thầy cô.

(1 điểm)

- Thể hiện lòng biết ơn với thầy cô: thường xuyên quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ thầy cô khi cần thiết.

